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	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7
	Toán học là đam mê




TOÁN 7 – TUẦN 12 – PHIẾU SỐ 2
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ THUẬN
A. Lý thuyết

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

1.1. Định nghĩa

	· Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức 
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 (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

· Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x cũng tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 
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 và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau.


Ví dụ: 
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. Khi đó y tỉ lệ thuận với x theo hệ số 3, hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 
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1.2. Tính chất
	Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

· Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn luôn không đổi. 

· Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 

Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau thì: 
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B. Bài tập: 

Dạng 1. Cho 2 đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị đại lương này khi biết giá trị đại lượng kia

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ - 2 

a) Hãy biểu diễn y theo x: y= -2x
b) Điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

	x
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	1
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	0
	-1
	-2

	y
	8
	-2
	-1
	0
	2
	4


Bài 2: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 và y = 20

a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x:  k=4        

b, Hãy biểu diễn y theo x.   y=4x
c, Tính giá trị của y khi x = -5 thì y = -20 ; x = 10 thì y=40
Bài 3: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =4 thì y = -2.

a) Tìm hệ số tỉ lệ a: a=
[image: image9.wmf]1

2

-


b) Hãy biểu diễn x theo y: y=
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c) Tính giá trị của x khi y = -1 thì x= 2 ; y = 2 thì x= - 4.
Dạng 2. Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không ?
Bài 1: x và y có là hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không, biết:

	x
	2
	-1
	5
	3
	11
	7

	y
	4
	-2
	10
	6
	22
	14


x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
	x
	2
	-1
	-5
	-3
	11
	7

	y
	-4
	2
	10
	6
	-22
	-14


x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
	x
	2
	-1
	5
	10
	8
	40

	y
	20
	-40
	8
	4
	5
	1


x,y không phải là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
Dạng 3: Một số bài toán chia một số theo tỉ lệ cho trước.

Bài 1:
a) Tìm hai số x; y biết x; y tỉ lệ thuận với 3; 4 và x + y = 14.

Vì x, y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với 3 và 4 nên ta có:
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mà x + y = 14.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó x=6, y=8

b) Tìm hai số a; b biết a; b tỉ lệ thuận với 7; 9 và 3a – 2b = 30.

Vì a, b là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với 7 và 9 nên ta có:
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 mà 3a – 2b = 30.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó a=70, b=90

c) Tìm ba số x; y; z biết x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và x – y + z = 20.

Vì x, y, z là các đại lượng tỉ lệ thuận với 3, 4, 5 nên ta có:
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mà x - y + z = 20.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó x=15, y=20; z=25

d) Tìm ba số a; b; c biết a; b; c tỉ lệ thuận với 4; 7; 10 và 2a + 3b + 4c = 69.

Vì a, b, c là các đại lượng tỉ lệ thuận với 4, 7 và 10 nên ta có:
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mà 2a + 3b + 4c = 69.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó a=4, b=7,c=10

Bài 2:

a) Chia số 99 thành ba phần tỉ lệ thuận với 2; 3; 4.

Giả sử số 99 được chia thành 3 phần a, b, c.

Vì a, b, c là các đại lượng tỉ lệ thuận với 2, 3 và 4 nên ta có:
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mà a + b + c = 99.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó a=22, b=33,c=44

b) Chia số 448 thành bốn phần tỉ lệ thuận với 7; 11; 13; 25.

Giả sử số 448 được chia thành 4 phần a, b, c, d

Vì a, b, c, d là các đại lượng tỉ lệ thuận với 7; 11; 13; 25 nên ta có:
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mà a + b + c + d= 448.

Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó a=56, b=88,c=104; d=200
Dạng 4: Các bài toán đố:
Bài 1: Cứ 4kg dây điện dài 15m. Hỏi 3m dây điện nặng bao nhiêu kg.

Số mét dây và số kg dây điện là 2 đại lượng tỉ lệ thuận. Do đó số kg dây điện là: 
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Bài 2: Cho tam giác ABC có số đo ba góc A, B, C tỉ lệ thuận với 3; 11; 16. Tìm số đo các góc của tam giác ABC.

Gọi số đo 3 góc A, B, C là a,b, c ( điều kiện, a>0, b>0, c>0)

Vì tổng số đo 3 góc của tam giác là 180 độ nên ta có: 
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Mà 3 góc tỉ lệ thuận với 3; 11; 16 nên ta có:
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Nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó 
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Bài 3: Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 7; 8; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 720 triệu đồng và chia theo tỉ lệ góp vốn?

Gọi số lãi mà 3 nhà sản xuất góp vốn là: a, b, c ( điều kiện a>0, b>0, c>0)

Vì tổng số tiền lãi là 720 triệu đồng và chia theo tỉ lệ góp vốn nên ta có: 
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Vậy lãi nhà 1 là 210 triệu. lãi nhà 2 là 240 triệu, lãi nhà 3 là 270 triệu.
Bài 4: Cho hình chữ nhật có diện tích là 33,75 cm2. Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tỉ lệ với 5 và 3. Tính chu vi hình chữ nhật.

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là a và b ( a>0, b>0)

Vì chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tỉ lệ với 5 và 3 nên ta có: 
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Vì diện tích là 33,75 nên ta có:
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Vậy chiều dài là 7,5 cm, chiều rộng là 4,5 cm.

Bài 5: Một ô tô chạy từ A đến B cách nhau 50 km thì mất 6 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến C cách nhau 150 km thì mất bao nhiêu thời gian?

Vì quãng đường và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: 
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Do vậy x=18

Bài 6: Biết 5 lít nước biển chứa 160g muối, hỏi muốn có 16 kg muối cần bao nhiêu lít nước biển?

Đổi 16kg=16000g

Số lít nước cần dùng là: 
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Nên x=500 lít.

Bài 7: Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? Biết số cây xanh mỗi lớp trồng tỉ lệ với số học sinh lớp đó.

Gọi số cây xanh của 3 lớp cần trồng là: x, y z.

Vì số cây 3 lớp cần trồng là 24 cây nên ta có: x+y+z=24

Vì biết số cây xanh mỗi lớp trồng tỉ lệ với số học sinh lớp đó nên ta có: 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Do đó a=8, y= 7, z=9

Vậy số cây của 7A trồng 8 cây, 7B trồng 7 cây, 7C trồng 9 cây.

Bài 8: Cuối học kì I, tổng số học sinh khối 7 đạt loại giỏi và khá nhiều hơn số học sinh đạt trung bình là 45 em. Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 2; 5; 6.

a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7.

Gọi số học sinh G, K, TB lần lượt là a, b,c ( điều kiện a>0, b>0, c>0)

Vì số học sinh loại G, K lớn hơn TB là 45 nên ta có: a+b-c=45
Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 2; 5; 6.

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Do đó số HSG là 90hs. Số HSK là 225 hs, số HSTB là 270 hs.
b) Tính số học sinh toàn bộ khối 7, biết rằng trong khối 7 có 15 học sinh xếp loại yếu và không có học sinh kém.

Tổng số HS là 90+225+270+15= 600 hs

c) Tính xem tỉ lệ phần trăm từng loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu so với toàn bộ học sinh khối 7.
Tỉ số % của HS G là 
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Tỉ số % của HS K là 
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Tỉ số % của HS TB là: 
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Tỉ số % của HS Yếu là :
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